
UBND HUYỆN TIÊN LÃNG 

TRƯỜNG MN TIÊN CƯỜNG 

DANH SÁCH XẾP NĂM HỌC 2024-2025 

LỚP NTA  

Giáo viên chủ nhiệm: Hoàng Thị Mùi + Nguyễn Thị Nghĩa 

 

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Số điện thoại liên hệ 

1 Nguyễn Bảo An 03/11/2022 Nam 0367769194 

2 Lưu Minh Đức 04/04/2022 Nam 0984936596 

3 Hoàng Minh Hải 12/01/2023 Nam 0904641641 

4 Bùi Quang Hiến 04/01/2022 Nam 0336607521 

5 Lê Phúc Hưng 14/04/2022 Nam 0349720596 

6 Phạm Minh Khôi 10/09/2022 Nam 0976572104 

7 Nguyễn Thành Nam 25/01/2022 Nam 0902005362 

8 Vũ Thùy Trang 25/08/2022 Nữ 0375146117 

9 Hoàng Minh Trí 12/07/2022 Nam 0971274274 

10 Lê Trân 02/11/2022 Nữ 0932353709 

11 Đỗ Phúc Lâm 29/11/2022 Nam 0328290719 

12 Vũ Ánh Dương 21/09/2022 Nữ 0393499024 

13 Lê Huy  Hoàng 27/02/2023 Nam 0824874871 

14 Nguyễn Minh Trí 16/02/2022 Nam 0948264444 

15 Nguyễn Minh Quân 10/02/2023 Nam 0387161411 

16 Bùi Nhân Phú Hưng 22/08/2022 Nam 0778245568 

17 Lương Minh Thư 05/09/2022 Nữ 0974898586 

18 Hoàng Anh Thư 15/03/2022 Nữ 0328546789 

19 Hoàng Vũ Khánh Châu 11/05/2022 Nữ 0965801492 



UBND HUYỆN TIÊN LÃNG 

TRƯỜNG MN TIÊN CƯỜNG 

DANH SÁCH XẾP NĂM HỌC 2024-2025 

LỚP NTB  

Giáo viên chủ nhiệm: Hoàng Thị Thoan + Vũ Thị Hương 

 

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính 
Số điện thoại liên 

hệ 

1 Hoàng Gia Hân 09/01/2022 Nữ 0344402164 

2 Hoàng Ngọc Hân 28/11/2022 Nữ 0975324147 

3 Trần Quang Huy 16/04/2022 Nam 0375895664 

4 Nguyễn Đức Thịnh 04/02/2022 Nam 0987590148 

5 Nguyễn Anh Thư 01/01/2022 Nữ 0346094371 

6 Cao Tuệ Nhi 07/03/2023 Nữ 0862057382 

7 Nguyễn Khánh Ngân 22/10/2022 Nữ 0587059666 

8 Đào Đình Phát 17/12/2022 Nam 0366595768 

9 Nguyễn Nhật Hải Đăng 16/09/2022 Nam 0984489153 

10 Nguyễn Gia Hưng 11/11/2022 Nam 0869035729 

11 Nguyễn Anh Vũ 11/11/2022 Nam 0332878344 

12 Nguyễn Anh Quân 25/03/2022 Nam 0356476066 

13 Hoàng Ánh Dương 22/11/2022 Nữ 0971046503 

14 

Phạm Nguyễn Minh 

Chính 02/02/2023 Nam 0911286369 

15 Nguyễn Thành Vinh 25/06/2022 Nam 0988557412 

16 Nguyễn Anh Đức 06/06/2022 Nam 0394120541 

17 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 02/01/2023 Nữ 0977649530 

18 Trần Chí Dũng 15/09/2022 Nam 0354939383 

19 Phạm Thanh Thảo 11/04/2022 Nữ 0846410888 

20 Jang Ngọc Diệp 14/08/2022 Nữ 0904241407 

 

 

 

 



UBND HUYỆN TIÊN LÃNG 

TRƯỜNG MN TIÊN CƯỜNG 

DANH SÁCH XẾP NĂM HỌC 2024-2025 

LỚP NTC 

Giáo viên chủ nhiệm: Trần Thị Huế + Lương Thị Hường 

 

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Số điện thoại liên hệ 

1 
Lương Vũ Kiều Anh 25/02/2022 Nữ 0787338886 

2 
Phạm Thành Chung 05/09/2022 Nam 0868381628 

3 
Trần Lê Minh Đức 11/01/2022 Nam 0981767232 

4 
Vũ Gia Huy 28/03/2022 Nam 0362116048 

5 
Phạm Bảo Khang 09/02/2022 Nam 0869831333 

6 
Lương Thanh Tùng 22/06/2022 Nam 0393069259 

7 
Vũ Bảo Thiên Ân 06/02/2022 Nữ 0947092156 

8 
Trần Thành Long 16/04/2022 Nam 0977513506 

9 

Hoàng Nguyễn Lâm 

Vy 07/11/2022 Nữ 0977513506 

10 
Nguyễn Tuấn Khải 18/06/2022 Nam 0379901751 

11 
Phạm Đăng Khôi 19/04/2022 Nam 0338212476 

12 
Lê Nhật Nam 12/07/2022 Nam 0987599017 

13 
Vũ Minh Thư 10/03/2023 Nữ 0963138249 

14 
Lê Công Tuấn Anh 25/11/2022 Nam 0983565694 

15 
Vũ Nhật Gia Minh 07/03/2022 Nam 0868381628 

16 
Bùi Thanh Dương 03/03/2022 Nữ 0470560863 

17 
Mạc Cẩm Tú 13/01/2022 Nữ 0976002809 

18 
Phùng Nhật Minh 23/08/2022 Nam 0333502848 

19 
Lưu Phạm Bảo Châu 10/04/2022 Nữ 0941171190 

20 
Nguyễn Chí Thanh 20/11/2022 Nam 0975292015 



UBND HUYỆN TIÊN LÃNG 

TRƯỜNG MN TIÊN CƯỜNG 

DANH SÁCH XẾP NĂM HỌC 2024-2025 

LỚP 3TA 

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Mai Hiên + Dương Thị Lưu 

 

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Số điện thoại liên hệ 

1 
Phạm Châu Ngọc Ánh 22/09/2021 Nữ 0971456212 

2 
Lưu Đức Bình 16/02/2021 Nam 0866152286 

3 
Lê Thị Ngọc Châu 31/05/2021 Nữ 0328726352 

4 
Đinh Đức Duy 12/01/2021 Nam 0946873199 

5 
Lê Thị Minh Duyên 10/07/2021 Nữ 0865358316 

6 
Lê Ánh Dương 05/05/2021 Nữ 0984031448 

7 
Phạm Linh Đan 07/04/2021 Nữ 0981550888 

8 
Phạm Tiến Đạt 08/01/2021 Nam 0395641618 

9 
Nguyễn Minh Hiếu 29/07/2021 Nam 0384913383 

10 
Lê Thái Hưng 14/06/2021 Nam 0395062854 

11 
Phạm Đăng Khôi 29/04/2021 Nam 0867618668 

12 
Hoàng Tuấn Kiệt 28/08/2021 Nam 0988898824 

13 
Lương Ngọc Linh 30/04/2021 Nữ 0367088524 

14 
Trần Hoàng Khánh Minh 05/04/2021 Nam 0855908886 

15 
Phạm Minh Nhật 03/08/2021 Nam 0868381628 

16 
Phạm Vũ Ngọc Phúc 14/03/2021 Nam 0353500023 

17 
Phạm Lan Phương 06/02/2021 Nữ 0961226927 

18 
Nguyễn Đức Gia Bảo 28/09/2021 Nam 0963453080 

19 
Cao Hải Yến 28/01/2021 Nữ 0365344026 

20 
Phạm Minh Khang 11/11/2021  Nam 0983598076 



21 

 
Nguyễn Phương Vy 21/10/2021 Nữ 0906081726 

22 
Phan Như Ngọc 19/03/2021 Nữ 0976548891 

23 
Trần Thanh Trúc 26/08/2021 Nữ 0984042040 

24 
Cao An Nhiên 20/08/2021 Nữ 0333602345 

25 
Đỗ Nguyễn Khánh Trang 11/12/2021 Nữ 0837568186 

26 
Trần Tuệ Ngân 10/08/2021 Nữ 0972630936 

27 
Nguyễn Huy Khoa 06/11/2021 Nam 0914599922 

28 
Trần Bảo Châu 01/07/2021 Nữ 0837672925 

29 
Trần Anh Dũng 09/12/2021 Nam 0961786985 

30 
Lê Ngọc Diệp 06/09/2021 Nữ 0988173653 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND HUYỆN TIÊN LÃNG 

TRƯỜNG MN TIÊN CƯỜNG 

DANH SÁCH XẾP NĂM HỌC 2024-2025 

LỚP 3TB 

Giáo viên chủ nhiệm: Phạm Thị Huyền + Dương Thị Tâm 

 

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Số điện thoại liên hệ 

1 
Nguyễn Trường An 24/01/2021 Nam 0355029359 

2 
Đỗ Ngọc Anh 22/07/2021 Nữ 0396693476 

3 
Trần Thị Diệu Anh 09/05/2021 Nữ 0368211545 

4 
Nguyễn Gia Bảo 27/06/2021 Nam 0367769194 

5 
Lê Bảo Châu 13/02/2021 Nữ 0798985886 

6 
Nguyễn Bảo Châu 03/02/2021 Nữ 0363025984 

7 
Đỗ Mạnh Dũng 12/10/2021 Nam 0983243006 

8 
Nguyễn Ngọc Linh Đan 11/05/2021 Nữ 0397340596 

9 
Nguyễn Thành Đạt 18/10/2021 Nam 0948263069 

10 
Nguyễn Trí Khang 06/02/2021 Nam 0392346969 

11 
Đặng Gia Khánh 13/01/2021 Nam 0398398390 

12 
Hoàng Gia Nhật Minh 15/04/2021 Nam 0974069821 

13 
Nguyễn Trung Nam 21/04/2021 Nam 0981267508 

14 
Phạm Bảo Ngọc 02/02/2021 Nữ 0389338286 

15 
Nguyễn Hải Nguyên 31/10/2021 Nam 0968050998 

16 

Nguyễn Hoàng Thảo 

Nguyên 27/06/2021 Nữ 0966992055 

17 
Bùi Đức Thịnh 25/01/2021 Nam 0967229192 

18 
Nguyễn Đức Thuận 14/11/2021 Nam 0329024495 

19 
Vũ Hoàng Bảo Trâm 02/02/2021 Nữ 0972324991 

20 
Nguyễn Minh Trí 06/07/2021 Nam 0789791582 



21 
Vũ Ngọc Trinh 04/02/2021 Nữ 0392406156 

22 
Hoàng Quỳnh Anh 17/10/2021 Nữ 0347697154 

23 
Tô Trung Đức 18/09/2021 Nam 0363579010 

24 
Nguyễn Đăng Khôi 25/12/2021 Nam 0326120359 

25 

Nguyễn Hoàng Kim 

Ngân 20/07/2021 Nữ 0399556293 

26 
Đỗ Chu Yến Nhi 13/08/2021 Nữ 0368084643 

27 
Cao Thế Anh 28/12/2021 Nam 0971811126 

28 
Ngô Minh Trí 04/11/2021 Nam 0971811126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND HUYỆN TIÊN LÃNG 

TRƯỜNG MN TIÊN CƯỜNG 

DANH SÁCH XẾP NĂM HỌC 2024-2025 

LỚP 3TC 

Giáo viên chủ nhiệm: Hoàng Thị Hằng + Vũ Thị Nữ 

 

ST

T 
Họ tên Ngày sinh Giới tính Số điện thoại liên hệ 

1 
Nguyễn Quỳnh Anh 03/08/2021 Nữ 0355224509 

2 
Phạm Nguyễn Thanh Châu 17/05/2021 Nữ 0911286369 

3 
Trần Minh Châu 12/08/2021 Nữ 0972615476 

4 
Nguyễn Ánh Dương 10/07/2021 Nữ 0934275386 

5 
Trần Ánh Dương 21/11/2021 Nữ 0359042638 

6 
Hoàng Ngọc Hân 24/08/2021 Nữ 0344612570 

7 
Nguyễn Ngọc Gia Hân 21/04/2021 Nữ 0869035729 

8 
Vũ Gia Hưng 03/05/2021 Nam 0369720687 

9 
Nguyễn Đăng Khoa 20/01/2021 Nam 0359645824 

10 
Trần Đăng Khoa 09/11/2021 Nam 0364850584 

11 
Hoàng Minh Khôi 18/10/2021 Nam 0354236270 

12 
Đào Thị Kim Ngân 07/03/2021 Nữ 0356201367 

13 
Nguyễn Khánh Ngân 27/08/2021 Nữ 0928824399 

14 
Nguyễn Bảo Ngọc 11/12/2021 Nữ 0961657816 

15 
Vũ Bảo Ngọc 03/09/2021 Nữ 0336917986 

16 
Nguyễn Thanh Nhàn 06/01/2021 Nữ 0868978965 

17 
Hoàng Thị Hà Phương 04/08/2021 Nữ 0968567800 

18 
Vũ Minh Tâm 18/08/2021 Nữ 0373133264 

19 
Hoàng Bảo Trâm 05/01/2021 Nữ 0971046503 

20 
Đồng Nhã Uyên 21/07/2021 Nữ 0336380948 



21 
Lê Quỳnh Anh 10/09/2021 Nữ 0865085418 

22 
Bùi Quốc Cường 04/01/2021  Nam 0962626855 

23 
Nguyễn Minh Phúc 14/12/2021 Nam 0983963522 

24 

Hoàng Nguyên Quỳnh 

Thư 16/12/2021 Nữ 0816322337 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND HUYỆN TIÊN LÃNG 

TRƯỜNG MN TIÊN CƯỜNG 

DANH SÁCH XẾP NĂM HỌC 2024-2025 

LỚP 4TA 

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thủy + Nguyễn Thị Oanh 

 

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Số điện thoại liên hệ 

1 
Nguyễn Hòa An 21/07/2020 Nữ 0388440824 

2 
Nguyễn Ngọc Bình An 06/03/2020 Nữ 0968050998 

3 
Trần Minh Hà Anh 04/07/2020 Nữ 0979475802 

4 
Nguyễn Quốc Bảo 14/07/2020 Nam 0978454939 

5 
Phạm Quang Bình 25/12/2020 Nam 0392711234 

6 
Phạm Thị Ngọc Châu 12/11/2020 Nữ 0971641988 

7 
Phạm Thị Ngọc Diệp 12/11/2020 Nữ 0971641988 

8 
Trần Đức Duy 20/03/2020 Nam 0915656291 

9 
Nguyễn Mai Hoa 01/01/2020 Nữ 0912575930 

10 
Lê Việt Hùng 25/05/2020 Nam 0988173653 

11 
Ngô Duy Hùng 29/10/2020 Nam 0962263846 

12 
Vũ Minh Khang 21/04/2020 Nam 0985881066 

13 
Hoàng Bảo Khánh 01/07/2020 Nam 0374898161 

14 
Lương Đăng Khoa 07/10/2020 Nam 0393069259 

15 
Lưu Tuấn Kiệt 02/05/2020 Nam 0793260693 

16 
Nguyễn Gia Linh 06/03/2020 Nữ 0367208122 

17 
Lưu Thị Trà My 15/09/2020 Nữ 0326199203 

18 
Trần Hà My 26/02/2020 Nữ 0582146846 

19 
Nguyễn Bảo Nam 30/12/2020 Nam 0981993459 

20 
Hoàng Trung Nghĩa 08/11/2020 Nam 0976102154 



21 

 
Vũ Minh Ngọc 23/12/2020 Nữ 0961876098 

22 

Nguyễn Đặng Khôi 

Nguyên 13/07/2020 Nam 0982056316 

23 
Bùi Tiến Phát 21/09/2020 Nam 0396908663 

24 
Lê Duy Phong 11/04/2020 Nam 0329200427 

25 
Lương Hồng Phúc 13/04/2020 Nam 0339086309 

26 
Nguyễn Hoàng Phúc 19/02/2020 Nam 0368874445 

27 
Nguyễn Thu Thảo 20/10/2020 Nữ 0961523914 

28 
Phạm Anh Thư 01/06/2020 Nữ 0865832238 

29 
Trần Bảo Trang 10/01/2020 Nữ 0706688696 

30 
Phạm Phương Vy 06/01/2020 Nữ 0981994468 

31 
Phạm Thị Kim Ngân 07/04/2020 Nữ 0369415909 

32 
Trần Bảo An 04/07/2020 Nữ 0936090226 

33 
Mạc Bình An 08/07/2020 Nữ  0981942615 

34 
Mạc Tú Anh 08/07/2020 Nam  0981942615 

35 
Hoàng Trâm Anh 19/03/2020 Nữ 0347697154 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND HUYỆN TIÊN LÃNG 

TRƯỜNG MN TIÊN CƯỜNG 

DANH SÁCH XẾP NĂM HỌC 2024-2025 

LỚP 4TB 

Giáo viên chủ nhiệm: Hoàng Thị Vân Chi + Hoàng Thị Thu Thảo 

 

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Số điện thoại liên hệ 

1 
Lê Nguyễn Hoài An 28/09/2020 Nữ 0375025483 

2 
Nguyễn Đức An 01/12/2020 Nam 0975806850 

3 
Phan An An 01/11/2020 Nữ 0377327661 

4 
Đỗ Diệu Anh 03/10/2020 Nữ 0377272997 

5 
Lê Tú Anh 28/08/2020 Nữ 0973925585 

6 
Nguyễn Quỳnh Anh 23/05/2020 Nữ 0389622699 

7 
Phạm Thùy Anh 30/01/2020 Nữ 0981550888 

8 
Nguyễn Việt Bách 22/09/2020 Nam 0375194195 

9 
Vũ Đình Bình 13/12/2020 Nam 0964789364 

10 
Hoàng Trung Hiếu 12/08/2020 Nam 0976062735 

11 
Nguyễn Phúc Khang 07/06/2020 Nam 0396511268 

12 
Hoàng Anh Khoa 30/01/2020 Nam 0988343961 

13 
Nguyễn Minh Khôi 18/01/2020 Nam 0354950768 

14 
Hoàng Bảo Lâm 12/05/2020 Nam 0388858788 

15 
Phạm Khánh Linh 09/12/2020 Nữ 0941192769 

16 
Vũ Khánh Linh 21/04/2020 Nữ 0393499024 

17 
Lê Phạm Ngọc Minh 07/03/2020 Nữ 0979667293 

18 
Lê Tuấn Minh 06/12/2020 Nam 0976123671 

19 
Lưu Hà Như 23/07/2020 Nữ 0348468968 

20 
Lê Đức Phúc 25/03/2020 Nam 0982221283 



21 

 
Nguyễn Minh Quân 02/07/2020 Nam 0982103995 

22 
Lưu Minh Sơn 10/11/2020 Nam 0352392781 

23 
Bùi Thảo Thu 25/09/2020 Nữ 0776372936 

24 
Lê Anh Tú 29/10/2020 Nam 0379559483 

25 
Phạm Anh Tú 07/11/2020 Nam 0987695610 

26 
Nguyễn Thị Như Ý 17/11/2020 Nữ 0333425485 

27 
Vũ Phương Chi 22/11/2020 Nữ 0373638601 

28 
Vũ Thạch Thịnh 06/07/2020 Nam 0382346579 

29 
Nguyễn Kim Ngân 22/07/2020 Nữ 0389730096 

30 
Bùi Thanh Nhàn 03/06/2020 Nữ 0397416987 

31 
Lê Phương Uyên 15/03/2020 Nữ 0374596673 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND HUYỆN TIÊN LÃNG 

TRƯỜNG MN TIÊN CƯỜNG 

DANH SÁCH XẾP NĂM HỌC 2024-2025 

LỚP 4TC 

Giáo viên chủ nhiệm: Hoàng Thị Thu Giang + Mai Thị Nga 

 

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Số điện thoại liên hệ 

1 
Nguyễn Mạnh Tâm An 02/11/2020 Nam 0945109214 

2 
Hoàng Mai Anh 09/01/2020 Nữ 0384280960 

3 
Nguyễn Tuệ Anh 10/07/2020 Nữ 0972297886 

4 
Vũ Đức Việt Bách 27/06/2020 Nam 0387751701 

5 
Đinh Gia Bảo 25/11/2020 Nam 0353448308 

6 
Nguyễn Quốc Bảo 07/11/2020 Nam 0945566839 

7 
Lê Đức Thái Dương 15/01/2020 Nam 0944482305 

8 
Nguyễn Ánh Dương 17/03/2020 Nữ 0379279889 

9 
Nguyễn Hải Đăng 04/10/2020 Nam 0969478122 

10 
Phạm Hải Đăng 06/02/2020 Nam 0328764954 

11 
Vũ Phạm Minh Đức 13/05/2020 Nam 0961641585 

12 
Nguyễn Quang Hải 16/02/2020 Nam 0389689269 

13 
Hoàng Minh Hằng 08/11/2020 Nữ 0326065914 

14 
Nguyễn Gia Hưng 09/08/2020 Nam 0976424156 

15 
Lương Hoàng Khải 27/10/2020 Nam 0332509085 

16 
Bùi Minh Khang 14/07/2020 Nam 0392622399 

17 
Hoàng Tuấn Khang 03/01/2020 Nam 0374100388 

18 
Nguyễn Minh Khang 07/01/2020 Nam 0983963522 

19 
Nguyễn Minh Khôi 06/02/2020 Nam 0346356487 

20 
Trần Đăng Khôi 19/05/2020 Nam 0326135304 



21 

 
Nguyễn Hải Long 06/02/2020 Nam 0355820095 

22 
Lưu Tuệ Nhi 31/08/2020 Nữ 0964724755 

23 
Ngô Thanh Thảo Nhi 02/02/2020 Nữ 0935935901 

24 
Nguyễn Ngọc Nhi 28/08/2020 Nữ 0356226296 

25 
Lê Hoàng Tiến Phát 24/11/2020 Nam 0987314290 

26 
Nguyễn Duy Thái 23/01/2020 Nam 0389243763 

27 
Nguyễn Bảo Trâm 16/05/2020 Nữ 0961657816 

28 
Đồng Thị Khánh Vân 29/08/2020 Nữ 0358666539 

29 
Bùi Hoàng Việt 12/02/2020 Nam 0982799086 

30 
Lưu Phương Thảo 04/05/2020 Nữ 0326052489 

31 
Đặng Thu Cúc 13/10/2020 Nữ 0367417713 

32 
Lê Phương Linh 24/05/2020 Nữ 0359042586 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND HUYỆN TIÊN LÃNG 

TRƯỜNG MN TIÊN CƯỜNG 

DANH SÁCH XẾP NĂM HỌC 2024-2025 

LỚP 5TA 

Giáo viên chủ nhiệm: Chu Thị Ninh + Phạm Thị Huế 

 

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Số điện thoại liên hệ 

1 
Lê Thị Kim Anh 05/12/2019 Nữ 0364328838 

2 

Nguyễn Ngọc Phương 

Anh 25/04/2019 Nữ 0981169923 

3 
Trần Ngọc Minh Anh 13/12/2019 Nữ 0936902368 

4 
Bùi Xuân Bách 23/09/2019 Nam 0866562113 

5 
Nguyễn Hà Chi 18/02/2019 Nữ 0389978439 

6 
Phạm Thùy Dương 04/08/2019 Nữ 0976311666 

7 
Lê Tiến Đạt 27/04/2019 Nam 0941560658 

8 
Lưu Gia Hân 18/06/2019 Nữ 0375996839 

9 
Nguyễn Minh Hiếu 17/07/2019 Nam 0345044278 

10 
Tăng Bá Gia Huy 24/08/2019 Nam 0358019779 

11 
Mạc Thanh Huyền 31/07/2019 Nữ 0972327381 

12 
Nguyễn Bảo Khang 05/06/2019 Nam 0354899697 

13 
Đỗ Hoàng Minh Khôi 27/08/2019 Nam 0961000780 

14 
Lê Đăng Khôi 19/07/2019 Nam 0359041574 

15 
Nguyễn Tùng Lâm 09/07/2019 Nam 0986985109 

16 
Nguyễn Lương Mai 30/01/2019 Nữ 0794192358 

17 
Trần An Bảo Minh 23/07/2019 Nam 0374626865 

18 
Lương Vũ Hà My 22/06/2019 Nữ 0705697798 

19 
Đỗ Duy Nam 04/08/2019 Nam 0789212275 

20 
Lưu Phạm Bảo Ngọc 06/02/2019 Nữ 0941171190 
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Hoàng Yến Nhi 14/10/2019 Nữ 0345244770 

22 
Đặng Gia Phú 31/03/2019 Nam 0702275999 

23 
Phạm Thiên Phú 16/07/2019 Nam 0974318846 

24 
Đặng Tâm Phúc 01/11/2019 Nam 0978532944 

25 
Mai Ngọc Gia Phúc 04/09/2019 Nam 0963100795 

26 
Phạm Minh Phúc 27/04/2019 Nam 0981797595 

27 
Lương Bảo Quân 09/11/2019 Nam 0393266511 

28 
Nguyễn Lục Trường Tiến 30/08/2019 Nam 0352439968 

29 
Vũ Dương Triệu 27/09/2019 Nam 0966416421 

30 
Nguyễn Ngọc Hà Vy 05/02/2019 Nữ 0979832523 

31 
Lưu Quốc Thịnh Vỹ 24/10/2019 Nam 0985662456 

32 
Đỗ Như Ý 13/05/2019 Nữ 0352509927 

33 
Nguyễn Đoàn Hải Yến 30/10/2019 Nữ 0972331316 

34 
Lê Quốc Trường 24/08/2019 Nam 0947802802 

35 
Lê Đức Phú 22/04/2019 Nam 0989420329 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND HUYỆN TIÊN LÃNG 

TRƯỜNG MN TIÊN CƯỜNG 

DANH SÁCH XẾP NĂM HỌC 2024-2025 

LỚP 5TB 

Giáo viên chủ nhiệm: Trần Thị Liên + Lê Thị Kim Liên 

 

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Số điện thoại liên hệ 

1 
Đặng Bình An 22/09/2019 Nữ 0965457587 

2 
Nguyễn Trường An 06/01/2019 Nam 0375096158 

3 
Lê Ngọc Anh 15/01/2019 Nữ 0399504069 

4 
Nguyễn Thùy Anh 06/08/2019 Nữ 0948264444 

5 
Nguyễn Trang Anh 07/09/2019 Nữ 0395044490 

6 
Đoàn Diệp Chi 29/11/2019 Nữ 0347404022 

7 
Nguyễn Huy Hùng 01/01/2019 Nam 0914599922 

8 
Ngô Gia Huy 02/09/2019 Nam 0975651633 

9 
Nguyễn Gia Hưng 04/09/2019 Nam 0334111914 

10 
Lê Minh Khang 20/09/2019 Nam 0987599017 

11 
Ngô Bảo Khang 14/11/2019 Nam 0937420666 

12 

Nguyễn Trần Minh 

Khang 21/07/2019 Nam 0386744204 

13 
Lưu Trung Kiên 09/05/2019 Nam 0326199203 

14 
Vũ Bùi Bảo Lâm 11/02/2019 Nam 0782188158 

15 
Lương Trúc Linh 08/04/2019 Nữ 0974625979 

16 
Phạm Thùy Linh 09/08/2019 Nữ 0965740917 

17 
Đỗ Đặng Minh 22/01/2019 Nam 0363030799 

18 
Nguyễn Trà My 15/11/2019 Nữ 0974692231 

19 
Phạm Hoàng Nam 29/01/2019 Nam 0985388500 

20 
Vũ Khánh Ngân 15/05/2019 Nữ 0973378046 
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Đoàn Tuệ Nhi 01/04/2019 Nữ 0799209719 

22 
Uông Đại Gia Phú 15/07/2019 Nam 0329422606 

23 
Bùi Hà Phương 11/07/2019 Nữ 0971641928 

24 
Nguyễn Thị Tú Quy 10/07/2019 Nữ 0932166216 

25 
Nguyễn Thị Quỳnh 27/05/2019 Nữ 0363025984 

26 
Nguyễn Thanh Tâm 14/02/2019 Nữ 0982081381 

27 
Nguyễn Phú Thịnh 02/01/2019 Nam 0355133989 

28 
Lê Thảo Tiên 23/07/2019 Nữ 0399217884 

29 
Vũ Đức Toàn 18/04/2019 Nam 0962322938 

30 
Uông Bảo Trâm 16/09/2019 Nữ 0903207782 

31 
Nguyễn Tiến Trung 22/09/2019 Nam 0352548041 

32 
Ngô Hoàng Yến 19/10/2019 Nữ 0378070791 

33 
Bùi Thảo Nguyên 12/04/2019 Nữ 0914416441 

34 
Lê Bảo Anh 18/08/2019 Nữ  0798985886 

35 
Phùng Gia Hưng 09/10/2019 Nam 0333502848 

36 
Nguyễn Tuấn Khôi 20/07/2019 Nam 0328438700 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND HUYỆN TIÊN LÃNG 

TRƯỜNG MN TIÊN CƯỜNG 

DANH SÁCH XẾP NĂM HỌC 2024-2025 

LỚP 5TC 

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hà + Bùi Thị Thảo 

 

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Số điện thoại liên hệ 

1 
Nguyễn Lê Tú Anh 04/01/2019 Nữ 0385516917 

2 
Đào Hoàng Bách 01/06/2019 Nam 0396882452 

3 
Đồng Quốc Bảo 30/01/2019 Nam 0969638625 

4 
Nguyễn Gia Bảo 28/03/2019 Nam 0969638625 

5 
Nguyễn Thái Bảo 20/09/2019 Nam 0964261294 

6 
Hoàng Quỳnh Chi 14/01/2019 Nữ 0978357607 

7 
Lưu Minh Dương 16/11/2019 Nam 0388611048 

8 
Mạc Hiền Hoà 06/07/2019 Nữ 0967718244 

9 
Nguyễn Việt Hoàng 23/03/2019 Nam 0904076980 

10 
Nguyễn Gia Huy 15/02/2019 Nam 0337486242 

11 
Bùi Minh Khôi 22/02/2019 Nam 0965373875 

12 
Trần Minh Khôi 28/08/2019 Nam 0934336716 

13 
Đồng Thị Hoài Linh 17/08/2019 Nữ 0944046159 

14 
Hoàng Thùy Linh 15/11/2019 Nữ 0983542996 

15 
Vũ Phi Long 13/01/2019 Nam 0378855321 

16 
Phạm Minh Lộc 12/11/2019 Nam 0367676125 

17 
Đồng Quang Minh 16/09/2019 Nam 0966543926 

18 
Nguyễn Bảo Minh 07/05/2019 Nam 0979795836 

19 
Đào Hà My 16/07/2019 Nữ 0975196466 

20 
Nguyễn Khánh Ngân 16/07/2019 Nữ 0987456790 
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Phạm Minh Ngọc 19/06/2019 Nữ 0346876941 

22 
Vũ Minh Nhật 29/05/2019 Nam 0369720687 

23 
Trần Nguyễn An Nhiên 03/09/2019 Nữ 0344505985 

24 
Trần Trường Phúc 16/08/2019 Nam 0986270784 

25 
Lê Yến Phương 05/02/2019 Nữ 0368501578 

26 
Phan Anh Thư 27/12/2019 Nữ 0348454495 

27 
Bùi Minh Trung 10/10/2019 Nam 0368813038 

28 
Vũ Quốc Việt 29/06/2019 Nam 0904076980 

29 
Vũ Công Vinh 10/07/2019 Nam 0392406156 

30 
Hoàng Thị Yến Vy 27/07/2019 Nữ 0969089506 

31 
Lê Thị Hải Yến 23/01/2019 Nữ 0983906861 

32 
Nguyễn Tấn Phát 30/10/2019 Nam 0865543465 

33 
Mai Nguyễn Hà An 14/06/2019 Nữ 0372979710  

 

NGƯỜI LẬP 

 

 
 

 

Nguyễn Thị Duyên 

                  TM. BGH 

             

 

 

 

  

 

                                                                                   

 

 



 


